Thứ Bảy ngày 1 tháng 11 năm 2025
Tiết 5                                                      TIẾNG VIỆT
LUYỆN TỪ VÀ CÂU: CÁCH DÙNG VÀ CÔNG DỤNG CỦA TỪ ĐIỂN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- HS biết cách dùng từ điển và nắm được các công dụng của từ điển.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống.
2. Năng lực chung và phẩm chất: 
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội dung bài học; Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu danh từ, vận dụng bài đọc vào thực tiễn; Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trò chơi và hoạt động nhóm.
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài học, biết yêu quý bạn bè và đoàn kết trong học tập; Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng; Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC  
- Máy tính, ti vi, từ điển Tiếng Việt
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU
	HĐ1: Khởi động. 
- GV tổ chức trò chơi: Truyền điện để khởi động bài học.
+ Câu 1: Tìm các động từ có chứa tiếng “yêu”.
+ Câu 2: Tìm các động từ có chứa tiếng “thương”.
- GV nhận xét, dẫn dắt vào bài mới.
HĐ2: Khám phá.
* Tìm hiểu về từ điển.
Bài 1: Đọc hướng dẫn và thực hành sử dụng từ điển
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu và nội dung:
- GV yêu cầu 1-2 HS đọc hướng dẫn các bước sử dụng từ điển ( 4 bước)
- GV nhấn mạnh: Trước khi tìm nghĩa của từ trong từ điển, cần chọn từ điển thích hợp, đọc phần hướng dẫn sử dụng để biết cách sắp xếp mục từ và những thông tin cần thiết, đọc các quy ước ở phần Chữ viết tắt. Những bước này thường áp dụng cho lần đầu tiên sử dụng từ điển từ những lần sau nếu đã rõ những thôngtin đó rồi thì có thể thực hiện ngay các bước tìm nghĩa của từ.
- GV nhận xét, kết luận.
HĐ3: Luyện tập, thực hành.
Bài 2: Dựa vào các bước tìm nghĩa của từ theo ví dụ, tìm nhanh nghĩa của các từ: cao ngất, cheo leo, hoang vu trong từ điển.
- Yêu cầu HS đọc thầm 4 bước tìm nghĩa của từ bình minh trong sách.
+ Có mấy bước để tìm ra nghĩa của từ Bình minh?
+ Hãy nêu các bước để tìm ra nghĩa của từ Bình minh?
- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm 4, vận dụng các bước như hướng dẫn để tìm ra nghĩa của các từ cao ngất, cheo leo, hoang vu trong từ điển.  
- Gọi các nhóm báo cáo kết quả.
- Gọi các nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương các nhóm.
Bài 3: Những ý nào dưới đây nêu đúng công dụng của từ điển. 
- GV mời HS đọc yêu cầu của bài.
- GV mời HS làm việc theo nhóm 2
- GV mời các nhóm trình bày.
- GV mời các nhóm nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương.
HĐ4: Vận dụng
- GV tổ chức vận dụng bằng trò chơi “Ai nhanh – Ai đúng?”.
+ GV chuẩn bị một số từ ngữ: cao vút, xanh thẳm, mênh mông, …
+ Chia lớp thành 2 nhóm, của một số đại diện tham gia (nhất là những em còn yếu).
+ Yêu cầu HS sử dụng từ điển và tra nghĩa của các từ đó. Đội nào tìm được nghĩa của từ nhanh hơn sẽ thắng cuộc.
- GV nhận xét.
	
- HS tham gia trò chơi.


- HS lắng nghe.





- 1 HS đọc yêu cầu bài 1. Cả lớp lắng nghe bạn đọc.
- 2 HS đọc hướng dẫn các bước sử dụng từ điển.





- HS lắng nghe.




- HS đọc yêu cầu bài.
- HS đọc thầm theo yêu cầu.
-  HS nêu.


- Các nhóm thảo luận và tìm nghĩa của các từ. 
- Các nhóm báo cáo kết quả.







- 1 HS đọc yêu cầu 
- Các nhóm thảo luận 
- Các nhóm trình bày kết quả thảo luận.
- HS lắng nghe

- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.


- Các nhóm tham gia trò chơi vận dụng. 


*ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
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